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1 Trần Ngọc Quang Nam 30/03/1993 Kinh Yên Bái CĐ11QĐ6 Quản lý đất đai Trung bình 2012-2015
1294/QĐ-TĐHHN 

ngày 13/4/2020 B 520072 CĐ11.11959

2   Phạm Hoàng Nam Nam 09/10/1994 Kinh
Quảng 

Ninh
CĐ11TĐ2

Công nghệ kỹ 

thuật trắc địa

Trung bình 

Khá
2012-2015

4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831837 CĐ11.11972

3   Trần Thị Thanh Nga Nữ 04/03/1995 Kinh Hà Tây CĐ12QĐ4 Quản lý đất đai Trung bình 2013-2016
4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831838 CĐ12.11973

4   Nguyễn Đức Chính Nam 14/09/1996 Kinh Hà Nội CĐ13QĐ1 Quản lý đất đai Trung bình 2014-2017
4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831839 CĐ13.11974

5   Vũ Huy Hoàng Nam 03/01/1995 Kinh Hà Nội CĐ14KM
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình 2015-2018

4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831840 CĐ14.11975

6   Đoàn Duy Thành Nam 29/03/1997 Kinh Yên Bái CĐ14KM
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình 2015-2018

4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831841 CĐ14.11976

7   Hoàng Văn Thái Nam 20/03/1998 Kinh Yên Bái CD15M
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình 2016-2019

4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831896 CĐ15.11977

8   Nguyễn Văn Thành Nam 10/07/1998 Kinh Bắc Giang CD15M
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình 2016-2019

4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831895 CĐ15.11978

9   Tạ Thị Minh Ngọc Nữ 01/07/1998 Kinh Hà Nội CĐ15QĐ Quản lý đất đai Trung bình 2016-2019
4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831893 CĐ15.11979

10   Nguyễn Thị Thơm Nữ 23/11/1998 Kinh Hà Nội CĐ15QĐ Quản lý đất đai Trung bình 2016-2019
4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831892 CĐ15.11980

11   Nguyễn Anh Việt Nam 11/04/1997 Kinh Hà Giang CĐ15TĐ
Công nghệ kỹ 

thuật trắc địa
Khá 2016-2019

4669/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/11/2020 B831891 CĐ15.11981

12   Nguyễn Lê Nhật Trinh Nữ 16/07/1994 Kinh
Quảng 

Bình
CĐ12ĐC Quản lý đất đai Trung bình

2013-2016

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2020 704116 CĐ12.11960

13   Trần Mạnh Khoa Nam 18/09/1995 Kinh  Hà Nội CĐ13T Thuỷ văn học Trung bình
2014-2017

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2021 704118 CĐ13.11961
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14   Phạm Văn Trung Nam 12/11/1995 Kinh Thái Bình CĐ13TĐ
Công nghệ kỹ 

thuật trắc địa
Trung bình

2014-2017

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2022 704119 CĐ13.11962

15   Nguyễn Thị Hảo Nữ 03/02/1995 Kinh
Thanh 

Hóa
CĐ13QĐ1 Quản lý đất đai Trung bình

2014-2017

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2023 704120 CĐ13.11963

16   Mai Anh Minh Nam 30/09/1997 Kinh
Thanh 

Hóa
CĐ14KM

Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình

2015-2018

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2024 704121 CĐ14.11964

17   Bùi Đỗ Thùy Linh Nữ 28/10/1996 Mường
Thanh 

Hóa
CĐ15QĐ Quản lý đất đai Trung bình

2016-2019

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2025 704122 CĐ15.11965

18   Trần Lê Hương Nữ 24/10/1997 Thái
Thanh 

Hóa
CĐ15QĐ Quản lý đất đai Trung bình

2016-2019

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2026 704123 CĐ15.11966

19   Hoàng Anh Quân Nam 30/01/1998 Kinh Hà Nội CĐ15QĐ Quản lý đất đai Trung bình
2016-2019

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2027 704124 CĐ15.11967

20   Đinh Thị Thu Trang Nữ 30/03/1997 Kinh Thái Bình CĐ15M
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình

2016-2019

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2028 704111 CĐ15.11968

21   Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 22/03/1998 Kinh Hà Nội CĐ15M
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình

2016-2019

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2029 704113 CĐ15.11969

22   Mai Thị Mỹ Linh Nữ 20/07/1997 Kinh
Thanh 

Hóa
CĐ15M

Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Khá

2016-2019

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2030 704114 CĐ15.11970

23   Lê Phương Anh Nữ 28/08/1998 Kinh Bắc Ninh CĐ15M
Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Trung bình

2016-2019

2905/QĐ-TĐHHN 

ngày 11/8/2031 704126 CĐ15.11971


